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Bảng số 2: Bảng phân loại đường và giá đất ở khu dân cư nông thôn:
Đơn vị: 1000 đồng/m2

Từ nơi Đến nơi
1 Xã Glar
Đường liên xã R.giới TT Đak Đoa Đầu Làng Klả 3 2 90

Tiếp ngã ba 3 1 120
Tiếp R.giới xã Trang 3 2 90

Đường liên xã Ngã 3 Glar Dor I 3 1 120
Tiếp Dơk rơng 3 2 90

2 Xã A'Dơk
Đường liên xã R.giới Glar Đường vào làng Jdrong 3 3 50

Tiếp Đầu làng Blo 3 2 90
Tiếp R.giới Ia Băng 3 3 50

3 Xã Ia Băng
Đường liên xã R.giới A'Dơk Trường cấp II 2 4 50

Tiếp ngã ba thôn 5 2 3 90
Tiếp Hết thôn 6 2 2 120
Tiếp Ngã 3 cây xăng 2 3 90

Tỉnh lộ 438 Ngã 3 cây xăng Giáp xã Chư h'rong 2 1 220
Tiếp Ia tiêm Chư sê 2 3 90

4 Xã Ia Pết
Đường liên xã R.giới Ia Băng Ngã 3 đầu thôn 10 4 3 30

Tiếp Đầu làng O'Đẽh 4 1 110
Tiếp Ngầm 4 3 30
Tiếp R.giới xã Trang 4 4 10

5 Xã Trang
Đường liên xã R.giới Glar NT cao su Hòa bình 4 2 50

Tiếp UBND xã 4 1 110
Đường đi xã H'nol Từ ngã ba xã Trang R.giới H'nol 4 3 30
Các khu vực còn lại 4 4 10

6 Xã H'ol
Dọc đường liên xã Hết tuyến 5 2 30
Các khu vực còn lại 5 4 5

7 Xã H'Neng
Đường Trần Phú dọc đường hết tuyến 1 1 280
Lý thường kiệt nối dài Trần phú Trường THCS H'neng 1 2 140

8 Xã Tân Bình
Quốc lộ 19 R.giới TT Đak Đoa Nghĩa trang liệt sĩ 2 1 220
Các khu vực còn lại 2 4 50

9 Xã K'Dang
Quốc lộ 19 R.giới T.Bình Ngã 3 vào nhà máy c.biến mủ 1 3 120
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Tiếp Trường THCS K'Dang 1 2 140
Tiếp R.giới M.yang 1 1 280

10 Xã Hà Bầu
Tỉnh lộ 671 R.giới Pleilku,Đak đoa Làng Nú 2 2 120

Tiếp R.giới Nam Yang, Hà Bầu 2 1 220
11 Xã Nam Yang

Tỉnh lộ 671 R.giới Nam Yang, Hà BầuĐường đi nghĩa địa NY 1 1 280
Tiếp Đường đi làng Wẽh - Hà bầu 1 2 140
Tiếp R.giới Đak Krong 1 3 120

Dọc đường liên xã Ngã tư NY Trụ sở UBND xã 1 1 280
Tiếp Chùa NY 1 2 140
Tiếp Cầu tràn 1 3 120

Dọc đường liên xã Ngã tư NY Cầu Ia Krôm 1 2 140
Tiếp R.giới TT Đak Đoa 1 4 90

12 Xã Kon Gang
Dọc đường liên xã Khu vực từ UBND xã đến 1000m 5 1 50
Các khu vực khác 5 3 10

13 Xã Đak Krong
Tỉnh lộ 671 R.giới NY Đầu Thôn 4 xã Đak Krong 2 2 120

Tiếp Giáp trụ sở nông trường Đak 2 1 220
Tiếp Hết thôn 17 2 2 120

14 Xã Đak Sơ Mei
Tỉnh lộ 671 R.giới Đak Krong Tỉnh lộ 671 3 1 120
Tỉnh lộ 670 3 1 120

15 Xã Hải Yang
Tỉnh lộ 670 Khu vực từ trụ sở UBND xã đến bán kính 1000m 3 1 120

16 Xã Hà Đông
Khu vực ven các đường giao thông chính trong xã 6 1 15
Các khu vực còn lại 6 2 5
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